
 
TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG      

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021- 2022 

LỚP UNIS TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH 
 

Thứ 

 

Lớp 

Buổi  

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

UNIS  

MICKEY 

S 

 

Tiếng Anh 

KP 

Tiếng Anh 

LQVH 

Tiếng Anh 

Cảm thụ âm nhạc  

 

Tiếng Anh  

KNS 

Montessori 

Tiếng Anh 

LQVT 

 

C 

Nghệ thuật tạo hình Nghệ thuật múa 

PTVĐ (T2,4) 

Gymkid (T1,3,5) 

 

Nghệ thuật tạo hình Kidsmart 

 

Thư viện (T1,3,5) 

 Sáng tạo (T2,4) 

 

UNIS 

CHERRY 

 

S 

 

Tiếng Anh 

Cảm thụ âm nhạc  (T2,4) 

 

 

 

Tiếng Anh 

KP 

  

Tiếng Anh 

LQVT 

Tiếng Anh 

LQVH 

 

Tiếng Anh 

KNS 

Thư viện (T1,3,5) 

 Sáng tạo(T2,4) 

 

C 

Nghệ thuật tạo hình Nghệ thuật múa (T1,3,5) 

Đàn  

 

Nghệ thuật tạo hình  

PTVĐ (T1,3,5) 

Gymkid (T2,4) 

 

Kidsmart  

Montessori 

 

 

 

UNIS  

MANGO 

 

S 

Cảm thụ âm nhạc (T1,3) 

Tiếng Anh 

KP  

Tiếng Anh 

KNS  

Tiếng Anh 

LQVT  

Tiếng Anh 

LQVH 

 Tiếng Anh 

 

C 

Đàn 

 

Nghệ thuật tạo hình 

Nghệ thuật múa (T2,4) 

 

Kidsmart  

Montesori 

 

Nghệ thuật tạo hình 

PTVĐ (T2,4) 

Gymkid (T1,3,5) 

 

Thư viện (T1,3,5) 

Sáng tạo (T2,4) 

 

UNIS  

ORANGE 
 

KP  

Tiếng Anh 

 

LQVH 

Tiếng Anh 

Cảm thụ âm nhạc 

(T1,3,5) 

KNS  

Tiếng Anh 

 

LQCV 

Tiếng Anh 

 

 

LQVT 

Tiếng Anh 

Montesori 

 

  

Đàn 

 

Gymkid (T2,4) 

Nghệ thuật tạo hình 

Nghệ thuật múa (T1,3,5) 

Kidsmart    

PTVĐ (T2,4) 

 

Nghệ thuật tạo hình 

 

Thư viện (T1,3,5) 

Sáng tạo (T2,4) 

 



 
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

THỜI KHÓA BIỂU-  NĂM HỌC 2020 - 2021 

LỚP UNIS MICKEY 

 

 

Buổi 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

S 

Tiếng Anh 

KP 
Tiếng Anh 

LQVH 
Tiếng Anh 

Cảm thụ âm nhạc  

 

Tiếng Anh  

KNS 

Montessori 

Tiếng Anh 

LQVT 

 

C 

Nghệ thuật tạo hình Nghệ thuật múa 

PTVĐ (T2,4) 

Gymkid (T1,3,5) 

 

Nghệ thuật tạo hình Kidsmart 

 
Thư viện (T1,3,5) 

 Sáng tạo (T2,4) 

 

 

 

 



 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP UNIS MICKEY 

Năm học: 2022 – 2023 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

8h 30 – 9h15 
Tiếng Anh 

 

Tiếng Anh 

 

Tiếng Anh  

 

Tiếng Anh 

 

Tiếng Anh 

 

9h15 – 10h  

 

Khám phá 

 

LQVH 

 

Cảm thụ âm nhạc 

 
KNS 

LQVT 

 

10h00 - 10h45 

 
HĐG HĐNT HĐG 

 Montessori 

 
HĐNT 

2h30 - 3h 

Nghệ thuật tạo 

hình (45’) 

 

 Nghệ thuật tạo 

hình (45’) 

 
Thư viện (T1,3,5) 

Sáng tạo(T2,4) 

 3h - 3h30 
Nghệ thuật múa  

 
Kidmart   

 

3h30 - 4h  
 Gymkid (T1,3,5) 

PTVĐ (T2,4) 
   

UBND QUẬN LONG BIÊN 



TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2020 - 2021 

LỚP UNIS CHERRY 

 

 

Buổi 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

S 

Tiếng Anh 

Cảm thụ âm nhạc  (T2,4) 

 

 

 

Tiếng Anh 

KP 

  

Tiếng Anh 

LQVT 

Tiếng Anh 

LQVH 

 

Tiếng Anh 

KNS 

Thư viện (T1,3,5) 

 Sáng tạo(T2,4) 

 

C 

Nghệ thuật tạo hình 
Nghệ thuật múa 

(T1,3,5) 

Đàn  

 

Nghệ thuật tạo hình  

PTVĐ (T1,3,5) 

Gymkid (T2,4) 

 

Kidsmart  

Montessori 

 

 

 

 

 

 



 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP UNIS CHERRY 

Năm học: 2022 – 2023 

. 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

8h 30 – 9h15 

Tiếng Anh  

 

Tiếng Anh 

 

 

Tiếng Anh  Tiếng Anh  

 

 

 Tiếng Anh  

  

 

9h15 – 10h  

 

Cảm thụ âm nhạc 

(T2,4) 

Âm nhạc (T1,3) 

KP LQVT LQVH 
KNS 

 

10h00 - 10h45 

 
  HĐG HĐNT  HĐG HĐNT 

Thư viện (T1,3,5) 

Sáng tạo (T2,4) 

2h30 - 3h  
Đàn 

 

PTVĐ (T1,3) 

Gymkid (T2,4) 

 

Kidmart  

 
 

3h-3h30    Montessori  

3h30 - 4h Nghệ thuật tạo hình 

Nghệ thuật múa  

(T 1,3,5) 

 

Nghệ thuật tạo hình    

 

 



 
 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

THỜI KHÓA BIỂU -  NĂM HỌC: 2021 - 2022 

LỚP: UNIS MANGO 

 

 

Buổi 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

S 

Cảm thụ âm nhạc (T1,3) 

Tiếng Anh 

 

KP 

Tiếng Anh 

 

KNS 

Tiếng Anh 

 

LQVT 

Tiếng Anh 

 

LQVH 

Tiếng Anh 

 

C 

Đàn 

Thư viện (T1,3,5) 

Sáng tạo (T2,4) 

Nghệ thuật tạo hình 

Nghệ thuật múa (T2,4) 

 

Kidsmart 

Montesori 

 

Nghệ thuật tạo hình 

PTVĐ (T2,4) 

Gymkid (T1,3,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 LỊCH HOẠT ĐỘNG - LỚP UNIS MANGO 

Năm học: 2022 – 2023 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

8h 30 – 9h15 

Cảm thụ âm nhạc 

(T1,3) 

 

KP 

 

 

KNS 

 

LQVT 

 

 

LQVH 

 

 

9h15 – 10h 

 
Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

 

Tiếng Anh 

 

Tiếng Anh 

 

Tiếng Anh 

 

10h00 - 10h45 

 

Âm nhạc ( 1, 3) 

 
HĐNT 

HĐG 

 
HĐNT HĐG 

2h30 - 3h Đàn 

Nghệ thuật tạo hình 

Kidmart 

 

Nghệ thuật tạo hình 

     

 

 

3h-3h30    

3h30 - 4h 
Thư viện( T1,3,5) 

Sáng tạo( T2,4) 

Nghệ thuật múa 

(T2,4) 

 

Montestoris 

 

  PTVĐ (T2,4) 

Gymkid (T1,3,5) 

Nêu gương bé ngoan 

 
 

 



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC: 2022 - 2023 

LỚP: UNIS ORANGE 5 – 6 TUỔI 

 

 

Buổi 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

S 

KP  

Tiếng Anh 

 

LQVH 

Tiếng Anh 

Cảm thụ âm nhạc 

(T1,3,5) 

 

KNS  

Tiếng Anh 

 

LQCV 

Tiếng Anh 

 

 

LQVT 

Tiếng Anh 

Montesori 

 

C 

Đàn 

 
Gymkid (T2,4) 

Nghệ thuật tạo hình 

Nghệ thuật múa (T1,3,5) 

 

Kidsmart    

PTVĐ (T2,4) 

 

Nghệ thuật tạo hình 

 
Thư viện (T1,3,5) 

Sáng tạo (T2,4) 

 

 

 

 

 

 



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG - LỚP UNIS ORANGE 

Năm học: 2022 – 2023 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

8h 30 – 9h LQVH Khám phá KNS LQCV LQVT 

9h15 – 10h  

 
Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh 

10h00 - 10h30 

 

HĐNT 

 

Cảm thụ âm nhạc 

 ( T1, 3) 

HĐ góc ( T2, 4) 

HĐNT HĐG Montessori 

2h30 - 3h  

Gymkid (T2,4)  

Nghệ thuật múa  

(T1,3,5) 

 Nghệ thuật tạo hình 
Thư viện (T1,3,5) 

Sáng tạo (T2,4) 

3h - 3h30 Đàn 
Nghệ thuật tạo hình 

 
Kidmart   

3h30 - 4h   PTVĐ (T2,4)  
Nêu gương bé 

ngoan 

 


